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                                 BNN&PTNT : Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 

ĐVT   : Đơn vị tính 

ĐHNN           : Đại học nông nghiệp  

EN   : Chỉ số kinh tế 

 GĎ   : Giai Ďoạn  

LTĂTN  : Lƣợng thức ăn thu nhận 

ME   : Metabolizable 

KHCN           : Khoa học công nghệ 

KHNN           : Khoa học nông nghiệp 

KPH               : Không phát hiện 

ppb     : Phần tỷ  

PI   : Chỉ số sản xuất 

ppm   : Phần nghìn 

QCVN           : Quy chuẩn Việt Nam 

TĂ   : Thức ăn 

TB   : Trung bình 

TCCP             : Tiêu chuẩn cho phép 

TCVN  : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TKL  : Tăng khối lƣợng 

TN   : Thí nghiệm 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn  

TLNS  : Tỷ lệ nuôi sống  

TT  : Tuần tuổi 

TTTĂ  : Tiêu tốn thức ăn  

VSV  : Vi sinh vật 
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